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Trường THPT MINH LONG- PHÂN HIỆU THIỆN TÍN

Học kỳ 1

Năm học 2026-2027

Ngày Tiết 10A10 10A11 10A12 10A7 10A8 10A9 11B10 11B6 11B7 11B8 11B9 12C10 12C11 12C6 12C7

1
SH - 

TRUNG
SH - NY SH - VY

SH - 

THỊNH

SH - 

HHUÂN

SH - 

DUYÊN
SH - NHA

SH - 

ĐOÀN

SH - 

THÚY

SH - 

THẢO
SH - HẢO SH - LAM SH - MY SH - TÀI

SH - 

NHUNG

2
TOAN - 

NHUNG

LY - 

CHIẾN
SINH - VY SU - MY

TIN - 

HHUÂN

TOAN - 

QUYÊN

TOAN - 

THẠCH

HOA - 

THẢO

NN - 

LUYỆN

GDQP - 

HIỂN

HĐTN - 

HẢO

GDĐP - 

LAM
DIA - LỢI

HOA - 

TTHÚY

HĐTN - 

VŨ

3
VAN - 

TRUNG

LY - 

CHIẾN
VAN - LAM

GDQP - 

HIỂN

HĐTN - 

HHUÂN

TOAN - 

QUYÊN

KTPL - 

THÚY

HĐTN - 

ĐOÀN

NN - 

LUYỆN

SINH - 

LIỄU

TOAN - 

MINH
DIA - LỢI

HĐTN - 

MY

HOA - 

TTHÚY

HĐTN - 

VŨ

4
HĐTN - 

TRUNG

GDQP - 

HIỂN
CNN - VY

HĐTN - 

PHÚC

TOAN - 

NHUNG

TIN - 

DUYÊN

VAN - 

DTHÚY

TOAN - 

THẠCH
VAN - NY

HOA - 

THẢO

VAN - 

HẢO
DIA - LỢI SU - MY LY - TÀI

HĐTN - 

VŨ

5
VAN - 

TRUNG

HĐTN - 

NY
SINH - VY

VAN - 

LAM

CNC - 

NHA

GDQP - 

HIỂN

VAN - 

DTHÚY

TOAN - 

THẠCH

TOAN - 

MINH

SU - 

THÚY

VAN - 

HẢO

CNC - 

CHIẾN

NN - 

LUYỆN
LY - TÀI

GDĐP - 

TÍNH

1 NN - TỚI
TOAN - 

QUYÊN
VAN - LAM

HOA - 

THẾ

GDQP - 

HIỂN
LY - TÀI LY - NHA

TIN - 

DUYÊN

LY - 

ĐOÀN

HOA - 

THẢO

SINH - 

LIỄU

CNC - 

CHIẾN

VAN - 

HẢO

TOAN - 

MINH

VAN - 

TIÊN

2
LY - 

CHIẾN

HĐTN - 

NY
VAN - LAM

HOA - 

THẾ

TOAN - 

NHUNG

CNC - 

TÀI
LY - NHA

TOAN - 

THẠCH

GDQP - 

HIỂN

TIN - 

DUYÊN

NN - 

LUYỆN
SU - MY

VAN - 

HẢO

TOAN - 

MINH

VAN - 

TIÊN

3
LY - 

CHIẾN
VAN - NY HOA - THẾ LY - NHA

TOAN - 

NHUNG

TOAN - 

QUYÊN

TOAN - 

THẠCH

TIN - 

DUYÊN

TOAN - 

MINH

SINH - 

LIỄU

GDQP - 

HIỂN

VAN - 

LAM
DIA - LỢI

NN - 

LUYỆN

SU - 

VTTHẢO

4 DIA - LỢI VAN - NY GDQP - HIỂN LY - NHA
GDĐP - 

HẢO

HOA - 

TTHÚY

SU - 

VTTHẢO

LY - 

ĐOÀN

TOAN - 

MINH

HOA - 

THẢO

SINH - 

LIỄU

NN - 

LUYỆN

HOA - 

THẾ

HĐTN - 

TÀI

SINH - 

VY

5
GDQP - 

HIỂN
NN - TỚI DIA - LỢI

GDĐP - 

HẢO

VAN - 

TIÊN

GDĐP - 

THẢO

CNC - 

NHA
VAN - NY

CNC - 

CHIẾN
CNN - VY

TOAN - 

MINH

NN - 

LUYỆN

HOA - 

THẾ

HĐTN - 

TÀI

SU - 

VTTHẢO

1
TOAN - 

NHUNG

GDĐP - 

THUỲ
CNN - VY

HOA - 

THẾ
SU - MY

VAN - 

TIÊN

TOAN - 

THẠCH

NN - 

HUÂN

HOA - 

THẢO

VAN - 

TRUNG

KTPL - 

THÚY

KTPL - 

TÍNH
DIA - LỢI

SU - 

VTTHẢO

TIN - 

HHUÂN

2
SU - 

VTTHẢO
NN - TỚI HĐTN - THUỲ

TOAN - 

QUYÊN

HOA - 

THẾ

VAN - 

TIÊN

NN - 

HUÂN

GDQP - 

HIỂN

TIN - 

DUYÊN

VAN - 

TRUNG

KTPL - 

THÚY
DIA - LỢI

KTPL - 

TÍNH

SINH - 

VY

TIN - 

HHUÂN

3
KTPL - 

THÚY
DIA - LỢI TOAN - QUYÊN

SINH - 

VY

HOA - 

THẾ

NN - 

HUÂN

DIA - 

THÀNH

CNC - 

CHIẾN

HOA - 

THẢO

TOAN - 

THẠCH

SU - 

VTTHẢO

TOAN - 

NHUNG
SU - MY

TIN - 

HHUÂN

VAN - 

TIÊN

4
SU - 

VTTHẢO

KTPL - 

THÚY
TOAN - QUYÊN

SINH - 

VY

VAN - 

TIÊN

NN - 

HUÂN

GDQP - 

HIỂN

GDĐP - 

TRUNG

TIN - 

DUYÊN

TOAN - 

THẠCH

DIA - 

THÀNH

TOAN - 

NHUNG

HĐTN - 

MY

TIN - 

HHUÂN

HOA - 

THẾ

5

Thời khóa biểu lớp
Buổi sáng

Áp dụng từ ngày 14/09/2026

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4
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1
HĐTN - 

TRUNG

CNC - 

NHA
NN - TỚI

VAN - 

LAM

VAN - 

TIÊN

TIN - 

DUYÊN

KTPL - 

THÚY

NN - 

HUÂN

HOA - 

THẢO

NN - 

LUYỆN

DIA - 

THÀNH
LY - TÀI

HOA - 

THẾ

SU - 

VTTHẢO

LY - 

CHIẾN

2
VAN - 

TRUNG

SU - 

VTTHẢO
GDĐP - THUỲ

VAN - 

LAM

VAN - 

TIÊN

NN - 

HUÂN

DIA - 

THÀNH

HOA - 

THẢO

CNC - 

CHIẾN

HĐTN - 

PHÚC

TOAN - 

MINH
LY - TÀI

NN - 

LUYỆN

GDĐP - 

TÍNH

HOA - 

THẾ

3
VAN - 

TRUNG
NN - TỚI HĐTN - THUỲ

HOA - 

THẾ
LY - NHA

CNC - 

TÀI

TOAN - 

THẠCH

HOA - 

THẢO

HĐTN - 

THÚY

TIN - 

DUYÊN

DIA - 

THÀNH
SU - MY

TOAN - 

MINH

NN - 

LUYỆN

LY - 

CHIẾN

4
GDĐP - 

THẢO

SU - 

VTTHẢO
HĐTN - THUỲ

NN - 

HUÂN
LY - NHA

HĐTN - 

DUYÊN

GDĐP - 

TRUNG

TOAN - 

THẠCH

TOAN - 

MINH

HĐTN - 

PHÚC

NN - 

LUYỆN
SU - MY

GDĐP - 

LAM

SINH - 

VY
NN - TỚI

5

1 NN - TỚI
KTPL - 

THÚY
SU - VTTHẢO TIN - VŨ

TIN - 

HHUÂN

TOAN - 

QUYÊN

NN - 

HUÂN

HĐTN - 

ĐOÀN

NN - 

LUYỆN

GDĐP - 

PHÚC

VAN - 

HẢO

VAN - 

LAM

CNN - 

LIỄU

TOAN - 

MINH

TOAN - 

NHUNG

2 DIA - LỢI
TOAN - 

QUYÊN
SU - VTTHẢO TIN - VŨ

NN - 

HUÂN

HOA - 

TTHÚY

VAN - 

DTHÚY

LY - 

ĐOÀN
VAN - NY

HĐTN - 

PHÚC

VAN - 

HẢO

VAN - 

LAM

CNN - 

LIỄU

TOAN - 

MINH

TOAN - 

NHUNG

3
CNC - 

TÀI
DIA - LỢI NN - TỚI

TOAN - 

QUYÊN

HĐTN - 

HHUÂN

VAN - 

TIÊN

NN - 

HUÂN

CNC - 

CHIẾN

HĐTN - 

THÚY

NN - 

LUYỆN

SU - 

VTTHẢO

HĐTN - 

LAM

TOAN - 

MINH

VAN - 

DTHÚY

HOA - 

THẾ

4
CNC - 

TÀI
DIA - LỢI HOA - THẾ

NN - 

HUÂN

HĐTN - 

HHUÂN

VAN - 

TIÊN

SU - 

VTTHẢO
VAN - NY

SU - 

THÚY

SINH - 

LIỄU

NN - 

LUYỆN

TOAN - 

NHUNG

TOAN - 

MINH

HOA - 

TTHÚY

LY - 

CHIẾN

5

1 DIA - LỢI
TOAN - 

QUYÊN
NN - TỚI LY - NHA

NN - 

HUÂN
LY - TÀI

HĐTN - 

THỊNH
VAN - NY

LY - 

ĐOÀN

TOAN - 

THẠCH
CNN - VY

VAN - 

LAM

KTPL - 

TÍNH

NN - 

LUYỆN

TOAN - 

NHUNG

2 NN - TỚI VAN - NY TOAN - QUYÊN
NN - 

HUÂN
LY - NHA LY - TÀI

HĐTN - 

THỊNH

SU - 

THÚY

LY - 

ĐOÀN
CNN - VY

GDĐP - 

TRUNG

HĐTN - 

LAM

VAN - 

HẢO

VAN - 

DTHÚY

TOAN - 

NHUNG

3
TOAN - 

NHUNG
VAN - NY DIA - LỢI

TOAN - 

QUYÊN

NN - 

HUÂN

HĐTN - 

THỊNH

CNC - 

NHA

LY - 

ĐOÀN

GDĐP - 

PHÚC

VAN - 

TRUNG
CNN - VY

NN - 

LUYỆN

VAN - 

HẢO

VAN - 

DTHÚY
NN - TỚI

4
KTPL - 

THÚY

CNC - 

NHA
VAN - LAM

HĐTN - 

PHÚC

TOAN - 

NHUNG

HĐTN - 

THỊNH

VAN - 

DTHÚY

NN - 

HUÂN
VAN - NY

NN - 

LUYỆN

HĐTN - 

HẢO

KTPL - 

TÍNH

HĐTN - 

MY
LY - TÀI NN - TỚI

5
HĐTN - 

TRUNG

HĐTN - 

NY
TOAN - QUYÊN

HĐTN - 

PHÚC

CNC - 

NHA
SU - MY

HĐTN - 

THỊNH

HĐTN - 

ĐOÀN

HĐTN - 

THÚY

TOAN - 

THẠCH

HĐTN - 

HẢO

HĐTN - 

LAM

NN - 

LUYỆN

HĐTN - 

TÀI

SINH - 

VY

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7
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R S

12C8 12C9

SH - LIỄU
SH - 

DTHÚY

SINH - 

LIỄU

HĐTN - 

DTHÚY

HĐTN - 

PHÚC

VAN - 

DTHÚY

SINH - 

LIỄU

KTPL - 

TÍNH

SINH - 

LIỄU
SU - MY

SU - 

VTTHẢO
DIA - LỢI

SU - 

VTTHẢO
DIA - LỢI

VAN - 

TIÊN
SU - MY

VAN - 

TIÊN

TOAN - 

QUYÊN

TOAN - 

THẠCH

TOAN - 

QUYÊN

NN - TỚI
CNC - 

CHIẾN

TOAN - 

THẠCH

CNC - 

CHIẾN

CNN - 

LIỄU
NN - TỚI

CNN - 

LIỄU
NN - TỚI
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R S

GDĐP - 

TÍNH

HĐTN - 

DTHÚY

NN - TỚI
VAN - 

DTHÚY

VAN - 

TIÊN

VAN - 

DTHÚY

HOA - 

THẾ

GDĐP - 

TÍNH

HOA - 

THẾ

VAN - 

DTHÚY

HOA - 

THẾ
NN - TỚI

TIN - VŨ
LY - 

ĐOÀN

TIN - VŨ
LY - 

ĐOÀN

HĐTN - 

PHÚC
SU - MY

HĐTN - 

PHÚC
DIA - LỢI

TOAN - 

THẠCH

KTPL - 

TÍNH

TOAN - 

THẠCH

TOAN - 

QUYÊN

NN - TỚI
HĐTN - 

DTHÚY


